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A. TIẾNG VIỆT (6,0 điểm) 

1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 

BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT 

Trái đất này là của chúng mình 

Quả bóng xanh bay giữa trời xanh 

Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến 

Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển 

Cùng bay nào, cho trái đất quay! 

Cùng bay nào, cho trái đất quay! 

  

Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu 

Khói hình nấm là tai họa đấy 

Bom H, bom A không phải bạn ta 

Tiếng hát vui giữ bình yên trái đất 

Tiếng cười ran cho trái đất không già 

Hành tinh này là của chúng ta! 

Hành tinh này là của chúng ta! 

(Định Hải) 

Họ và tên: ……………………………………  Lớp:  ……………….. 

Số báo danh: …………………………….……Phòng KT:………….. 

Mã phách 



 

Vàng, trắng, đen ... dù da khác màu 

Ta là nụ, là hoa của đất 

Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc 

Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm! 

Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm! 

 

Câu 1 (0,5 điểm). Sự vật nào xuất hiện ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ? 

A. Quả bóng xanh, bồ câu, hải âu, sóng biển, trời xanh. 

B. Quả bóng xanh, hoa, bồ câu, hải âu, sóng biển. 

C. Quả bóng xanh, nấm, hoa, bồ câu, hải âu, sóng biển, trời xanh. 

D. Quả bóng xanh, bồ câu, hải âu, sóng biển, chim gù, trời xanh 

Câu 2 (0,5 điểm).  Đọc bài thơ, em thấy điều gì sẽ gây nguy hiểm cho trái đất? 

A. Bom H, bom A 

B. Khói hình nấm, bom H, bom A. 

C. Không có điều gì làm trái đất nguy hiểm cả. 

D. Bom H, khói hình nấm, bạn nhỏ 

Câu 3 (0,5 điểm). Em hiểu câu thơ này có nghĩa là gì? 

“Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm! 

Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!” 

A. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý cũng thơm. Cũng như trên 

thế giới, mọi người dù có khác nhau về màu da nhưng đều bình đẳng, đáng quý, đáng yêu,… 

B. Hoa là sự vật thơm nhất, quý nhất trên đời này. 

C. Trẻ em quý, đẹp và thơm như hoa. 

D. Loài đẹp nhất là loài hoa có màu sắc rực rỡ và mùi thơm nồng nàn nhất 

Câu 4 (0,5 điểm). Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì? 

A. Mọi người hãy sống tự do giống như loài hoa thơm ngát, như những cánh chim hải âu. 

B. Chúng ta phải bảo vệ các loài chim và các loài hoa. 

C. Mọi người hãy sống đoàn kết vì hòa bình, chống chiến tranh và bảo vệ quyền bình đẳng 

tất cả các dân tộc trên thế giới. 

D. Mọi người phải biết yêu thương đoàn kết với nhau, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn 

bất hạnh. 



 

2. Luyện từ và câu (4,0 điểm) 

Câu 5 (2,0 điểm). Em hãy gạch chân từ đại từ có trong đoạn thơ sau: 

“- Mình về mình có nhớ ta? 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?” 

Câu 6 (2,0 điểm). Em hãy tìm ít nhất 2 từ đồng nghĩa với từ dũng cảm và đặt câu với các từ 

vừa tìm được? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

B. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm) 

Câu 7 (4,0 điểm). Em hãy kể chuyện sáng tạo (đóng vai nhân vật, trong câu chuyện có con 

vật) 

BÀI LÀM 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………… 


